
Phụ lục V 

BIỂU MẪU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 88/2025/TT-BNNMT 

NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2025 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Thông tư số                  /TT-BNNMT ngày        tháng     năm 2026  

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

 

TT Tên biểu mẫu Ký hiệu 

1.  Quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức 

cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản 

Mẫu số 01  

2.  Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định công nhận và 

giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng 

quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

Mẫu số 02  

3.  Quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định công 

nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng thực 

hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

Mẫu số 03  

4.  Đơn đề nghị xác nhận nguồn gốc  Mẫu số 04  

 



Mẫu số 01 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH, THÀNH 

PHỐ/XÃ/PHƯỜNG/ĐẶC 

KHU…..…. 

 

Số: ........../QĐ-.... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

….........., ngày.......tháng.....năm ...... 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng  

thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại …………. 
_____________ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ/XÃ/PHƯỜNG/ĐẶC KHU ………… 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; 

Căn cứ Luật Thuỷ sản năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật 

trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy 

sản, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số     /2026/TT-BNNMT ngày    tháng     năm 

2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Theo văn bản thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận và giao quyền quản lý cho tổ 

chức cộng đồng của ………, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận [tên tổ chức cộng đồng] thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản như sau: 

1. Người đại diện [tên tổ chức cộng đồng]: Ông/Bà [họ và tên người đại diện của 

tổ chức cộng đồng], Mã số định danh/Thẻ căn cước/Căn cước công dân, thường trú tại 

……………. 

2. Công nhận Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản và Quy chế hoạt 

động của tổ chức cộng đồng kèm theo Quyết định này. 

3. Nội dung khác (nếu có). 

Điều 2. Giao quyền quản lý cho [tên tổ chức cộng đồng] thực hiện đồng quản lý 

trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực [vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao] 

(sơ đồ/bản đồ khu vực địa lý kèm theo Quyết định này).  

Phạm vi quyền được giao bao gồm: [ghi cụ thể quyền được giao theo đề nghị của 

tổ chức cộng đồng và quy định tại Luật Thủy sản].  

Nội dung khác (nếu có). 



Điều 3. [tên tổ chức cộng đồng] có trách nhiệm thực hiện việc quản lý, bảo vệ, 

khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản theo đúng nội dung tại Điều 1, Điều 2 Quyết 

định này và quy định pháp luật khác có liên quan. 

Điều 4. Giao [tên các đơn vị có liên quan…] tổ chức thực hiện, theo dõi, hỗ trợ tổ 

chức cộng đồng thực hiện nội dung tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này [ghi nhiệm vụ cụ 

thể của từng đơn vị]. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 6. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan [kể tên đơn vị], [tên 

tổ chức cộng đồng] và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận:                                                 
- Như Điều 6;  

- ....... 

- Lưu: VT,.....           

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Chữ ký của người có thẩm quyền,  

dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức) 

 

 

 



Mẫu số 02 

TÊN TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG 
___________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN  

VÀ GIAO QUYỀN CHO TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG 
_______ 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố/xã/phường/đặc khu…… 

 

Tên tôi là:……………………………………… Giới tính:… .............. ……….. 

Là người đại diện cho [Tên tổ chức cộng đồng]  

[Tên tổ chức cộng đồng] được công nhận và giao quyền quản lý thực hiện đồng 

quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo Quyết định số....... ngày..................của Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố/xã/phường/đặc khu……..  

Sau một thời gian hoạt động theo các nội dung được công nhận và giao quyền quản 

lý, chúng tôi đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau [lựa chọn một hoặc nhiều 

nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung]: 

1. Tên tổ chức cộng đồng:  

- Tên cũ:….. (theo Quyết định thành lập (nếu có));  

- Tên mới:……….. (theo Quyết định thành lập (nếu có)). 

2. Người đại diện của tổ chức cộng đồng: 

- Người cũ: (ghi rõ: họ và tên; Mã số định danh/Thẻ căn cước/Căn cước công 

dân; địa chỉ thường trú); 

- Người mới: (ghi rõ: họ và tên; Mã số định danh/Thẻ căn cước/Căn cước công 

dân; địa chỉ thường trú) 

3. Phạm vi quyền quản lý được giao: (ghi rõ bổ sung hay loại bỏ quyền được giao 

theo quy định tại Điều 10 Luật Thủy sản).  

4. Vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao: 

- Vị trí, ranh giới khu vực cũ (theo Quyết định:………….) 

- Vị trí ranh giới khu vực mới (đề nghị điều chỉnh): ………… 

5. Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản. 

6. Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng. 

(Chi tiết tại hồ sơ gửi kèm1) 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố/xã/phường/đặc khu xem xét và 

quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định ………… số ................ngày ............ để [Tên tổ 

chức cộng đồng] hoạt động được hiệu quả hơn./. 

..........., ngày ...... tháng ........năm ….. 

TM. TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

                                                                (Chữ ký của người có thẩm quyền,  

                                                                  dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức (nếu có)) 

 
1 Đối với nội dung tại mục 4, 5, 6 



Mẫu số 03 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH, THÀNH PHỐ 

/XÃ/PHƯỜNG/ĐẶC KHU … 

 

Số: ........../QĐ-.... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

….........., ngày.......tháng.....năm ...... 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định công nhận và giao quyền quản lý  

cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý  

trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại ………. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ/XÃ/PHƯỜNG/ĐẶC KHU … 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; 

Căn cứ Luật Thuỷ sản năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật 

trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, được 

sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số     /2026/TT-BNNMT ngày    tháng     năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số …….. ngày … tháng … năm …. của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố/xã/phường/đặc khu …. công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng 

đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại….; 

Theo văn bản thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công 

nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng của ……., 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định công nhận và giao quyền quản lý 

cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại…. 

chi tiết như sau [lựa chọn một hoặc nhiều nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung]: 

1. Tên tổ chức cộng đồng: 

2. Người đại diện của tổ chức cộng đồng: Ông/Bà [họ và tên người đại diện của tổ 

chức cộng đồng], Mã số định danh/Thẻ căn cước/Căn cước công dân, thường trú tại 

……………. 

3. Phạm vi quyền quản lý được giao. 

4. Vị trí, ranh giới khu vực thực hiện đồng quản lý (sơ đồ/bản đồ khu vực địa lý 

kèm theo Quyết định này). 

5. Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản kèm theo Quyết định này. 

6. Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng kèm theo Phụ lục Quyết định này. 

7. Nội dung khác (nếu có). 



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những nội dung không quy định 

tại Điều 1 Quyết định này tiếp tục thực hiện theo Quyết định số …….. ngày … tháng … 

năm …. của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố/xã/phường/đặc khu…. công nhận và giao 

quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản tại…. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan [kể tên đơn vị], [tên 

tổ chức cộng đồng] và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận:                                                 
- Như Điều 3;  

- ....... 

- Lưu: VT,.....           

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Chữ ký của người có thẩm quyền,                                                                   

dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức) 

 

 

 



Mẫu số 04 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

………, ngày …….tháng…… năm…… 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NGUỒN GỐC 

Loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán động vật, thực vật 

hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm  

từ nuôi trồng thủy sản/khai thác từ tự nhiên 

 

Kính gửi: UBND xã/phường/đặc khu …. 

 

1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị:  ......................................................................  

Đại diện (nếu là tổ chức): ................................................................................  

Số CCCD/Số định danh cá nhân/Số căn cước của cá nhân hoặc đại diện tổ chức 

2. Địa chỉ thường trú/trụ sở công ty (nếu là tổ chức): .....................................  

3. Điện thoại ……………………Fax ……………………..; Email  .............  

4. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (nếu có): ..................   

5. Mã số trại nuôi sinh trưởng, sinh sản, trồng cấy nhân tạo (nếu có): ...........   

6. Địa điểm kiểm tra xác nhận nguồn gốc: ......................................................   

Đề nghị xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục của Công ước quốc tế về buôn 

bán động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm từ nuôi 

trồng thủy sản/khai thác từ tự nhiên, cụ thể: 

7. Áp dụng đối với trường hợp xác nhận nguồn gốc từ nuôi trồng thủy sản: 

 

Tên, mã số trại 

nuôi sinh trưởng, 

nuôi sinh sản và 

trồng cấy nhân 

tạo 

Tên loài 

nuôi (tên 

thông 

thường) 

Tên 

khoa 

học 

Nguồn 

gốc 

loài 

nuôi* 

Thời 

gian 

nuôi 

Kích 

thước 

trung 

bình 

Số 

lượng/khối 

lượng của 

loài được xác 

nhận 

Ký hiệu 

đánh dấu 

theo cá thể 

(nếu có) 

        

        

        



* Tài liệu chứng minh nguồn gốc loài nuôi: 

(1) Đối với trường hợp sử dụng loài thủy sản có nguồn gốc từ tự nhiên để nuôi sinh trưởng, 

nuôi sinh sản và trồng cấy nhân tạo cần có Giấy xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ 

lục CITES hoặc loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm khai thác từ tự nhiên;  

(2) Đối với trường hợp sử dụng loài thủy sản có nguồn gốc từ nhập khẩu để nuôi sinh trưởng, 

nuôi sinh sản và trồng cấy nhân tạo cần có một trong các giấy tờ sau đây: Giấy chứng nhận 

kiểm dịch theo quy định về pháp luật thú y hoặc Giấy phép xuất khẩu/tái xuất khẩu do cơ quan 

quản lý CITES quốc gia xuất xứ cấp hoặc Tờ khai hải quan hoặc Giấy chứng nhận xuất xứ 

(CO-Certification of Origin) theo quy định pháp luật về ngoại thương. 

8. Áp dụng đối với trường hợp xác nhận nguồn gốc khai thác từ tự nhiên 

Số văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm số:.... ngày ... tháng 

... năm…. do …………………. cấp.  

 

Tên loài 

được phép 

khai thác 

(tên thông 

thường) 

Tên 

khoa 

học 

Tên tàu/số 

đăng ký, 

(Nghề khai 

thác)1 

(Nếu sử 

dụng tàu 

cá) 

Vùng2/ 

khu vực 

khai 

thác 

Ngày 

khai 

thác 

Số lượng 

hoặc khối 

lượng của 

loài được 

xác nhận 

nguồn gốc 

(con hoặc 

kg) 

Tổng số 

lượng 

hoặc khối 

lượng 

được phép 

khai thác 

(con hoặc 

kg) 

Số lượng 

hoặc khối 

lượng lũy 

kế tại thời 

điểm xác 

nhận (con 

hoặc kg)3 

Ghi 

chú 

         

         

         

         

Thông tin khác: (nếu có)……………………………………………………… 

 
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu/chữ ký số (nếu có)) 

 

Hồ sơ gửi kèm: 
1 Nghề khai thác theo mã quy định tại Phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 81/2025/TT-

BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 
2 Vùng khai thác theo mã quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư số 81/2025/TT-

BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 
3 Tổng số cá thể hoặc khối lượng loài đã được xác nhận nguồn gốc. 


